
NGỮ LIỆU THAM KHẢO THỂ LOẠI THƠ HIỆN ĐẠI
1. 
Xuân

Luống đất thơm hương mùa mới dậy,
Bên đường chân rộn bước trai tơ.
Cây xanh cành đẹp xui tay với;
Sông mát tràn xuân nước đậm bờ.

Ồ những người ta đi hóng xuân
Cho tôi theo với, kéo tôi gần!
Rộn ràng bước nhịp hương vương gót,
Nhựa mạnh tuôn trào tưởng dính chân.

Bắt gặp mùa tươi lên rún rẩy
Trong cành hoa trẻ, cổ chim non.
- Có ai gửi ý trong xuân cũ,
Đất nở mùa xuân vẫn chẳng mòn.
(Huy Cận, Tuyển tập Huy Cận - NXB Văn học, Hà Nội, 1978)
* Chú thích:
Huy Cận (1919-2005), tên thật là Cù Huy Cận, là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông nổi tiếng với phong cách thơ trữ tình sâu lắng, giàu cảm xúc và triết lý về vũ trụ, thiên nhiên, con người, với cảm thức buồn man mác và nỗi hoài vọng về kiếp người nhỏ bé. Sau Cách mạng, thơ Huy Cận chuyển hướng ca ngợi lao động, cuộc sống mới. Ông không chỉ là nhà thơ lớn mà còn là một nhà văn hóa, chính trị gia có nhiều đóng góp cho nền văn học hiện đại Việt Nam.

2. 
Mùa hoa roi

	Bây giờ mùa hoa roi
Trắng một vùng Quảng Bá
Sóng ven hồ cứ vỗ
Anh một vùng cây tre

Ta đến rồi ta đi
Bao lần anh có nhớ
Dưói vòm cây lặng lẽ
Dưới vòm cây chờ mong

Cánh buồm trôi ngoài sông
Bò tập cày trên bãi
Nâu một vùng đất mới
Đợi tay người gieo trồng...

Anh có đi cùng em
Đến những miền đất lạ
Đến những mùa hái quả
Đến những ngày thương yêu

	Qua nắng sớm mưa chiều
Qua chặng đường tàn phá
Qua rất nhiều nỗi khổ
Qua rất nhiều niềm vui...

Anh có nghe hoa rơi
Quanh chỗ mình đứng đó
Hoa ơi sao chẳng nói
Anh ơi sao lặng thinh
Đốt lòng em câu hỏi:
"Yêu em nhiều không anh?"

(Xuân Quỳnh, Thơ với lời bình - Vũ Quần Phương, NXB giáo dục, 2001)



* Chú thích: 
- Xuân Quỳnh (1942-1988) tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh tại xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội). Xuân Quỳnh được coi là nhà thơ nữ hàng đầu của nửa cuối thế kỷ XX. 
- Chủ đề thơ Xuân Quỳnh thường là những vấn đề nội tâm: kỷ niệm tuổi thơ, tình yêu gia đình... Hiện thực xã hội, sự kiện đời sống hiện diện như một bối cảnh cho tâm trạng. Do vậy thơ Xuân Quỳnh hướng nội, rất tâm trạng cá nhân nhưng không là thứ tháp ngà xa rời đời sống. Thơ Xuân Quỳnh giàu tình cảm, sâu sắc và tinh tế nhưng lẩn khuất phía sau tình cảm ấy lại là tư tưởng có tính khái quát, triết lý. 

3. 
Bao nhiêu thương nhớ cho vừa

Bao nhiêu thương nhớ cho vừa
nếu mình không biết bao dung với ước mơ?

Không có yêu thương nào đủ nếu từng ngày vẫn hỏi sao chúng ta không tốt hơn ngày xưa
cần thêm nữa những vòng tay hơi ấm
cần thêm nữa những hỏi han chăm sóc
cần thêm nữa những bình yên đủ rộng
để trú vào...

Chúng ta tham lam như một người đang khát nhìn dòng nước đổ xuống từ trên cao
chỉ muốn ngửa mặt cả đời để uống lấy
không cần bon chen nhưng cũng không cần che đậy
chúng ta giữ chặt lấy
một con người...

Bao nhiêu thương nhớ cho vừa
nếu chúng ta luôn so sánh niềm vui?

Khi ngoài kia nhiều những con người không làm gì vẫn hạnh phúc
ánh mắt không nhìn vào bên trong mà tràn ra ngoài những ngờ vực
để bàn tay lúc nào cũng vung lên phân bua với nước mắt
vì một người mà khóc
cho những điều mình cần...

chúng ta không biết cảm ơn như những điều hiển nhiên phải đến rất gần
và cứ thế cầm lên thật đơn giản
cuộc đời có nghĩa vụ cho mình một mùa gió mát
mình chỉ mỉm cười đón nhận
rồi hân hoan...

Bao nhiêu thương nhớ cho vừa
nếu mình không biết mình đang đi đến gần hơn nỗi buồn của một đứa trẻ thơ!
 (Nguyễn Phong Việt, Mình sẽ đi cuối đất cùng trời, NXB Phụ nữ, 2019)
* Chú thích:
Nguyễn Phong Việt (sinh năm 1980) là một nhà thơ đương đại được đông đảo bạn đọc yêu thích nhờ phong cách thơ trữ tình, giàu cảm xúc và gần gũi với tâm hồn con người hiện đại. Anh xuất thân là phóng viên báo Tuổi Trẻ, sau đó chuyển sang làm việc trong lĩnh vực truyền thông.
Thơ của ông tập trung vào những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, nỗi buồn, sự mất mát và hành trình chữa lành tâm hồn. Với lối viết giản dị nhưng sâu sắc, thơ Nguyễn Phong Việt chạm đến nỗi lòng của nhiều độc giả, đặc biệt là giới trẻ.

4. 
Bốn mùa

	Ríu rít mùa xuân đến
rừng mướt nhựa xanh rờn
suối vỡ oà giấc ngủ
gió ngọt ngào hương tuôn.

Rồi mùa hạ lại sang
trời xanh như cổ tích
nỗi chi rừng uấn khúc
ve thao thiết ngắn dài?

Mùa thu nhẹ gót hài
đến trước thềm, ngấp nghé
trong vườn em bước khẽ
sợ giẫm vàng thu tan.
	Tơ trời bỗng hanh khan
sỏi đường không ấm nữa
cây bàng cong lưỡi lửa
gọi đông về trắng phau.

Nhớ cô giảng hôm nào
"nước Việt mình đẹp mãi
đủ bốn mùa cây trái"
em thầm ước bên vườn.

Xin xuân hạ chút hương
điểm sắc vàng thu nữa
sớm này em gõ cửa
tặng cô cả bốn mùa.

(Phạm Duy Nghĩa, Văn học và tuổi trẻ, số tháng 9, năm 2022)



* Chú thích:
Phạm Duy Nghĩa (sinh ngày 11 tháng 1 năm 1973 tại Yên Bình, Yên Bái) là một nhà văn Việt Nam, được biết đến với những truyện ngắn mang đậm chất thơ, thường lấy bối cảnh miền núi phía Bắc. Ông hiện là Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Với những đóng góp đáng kể cho văn học Việt Nam, Phạm Duy Nghĩa đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có Giải Nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) năm 2003-2004 và Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2022. Ngoài văn xuôi, ông còn sáng tác thơ và viết nghiên cứu phê bình văn học, thể hiện sự đa dạng trong sáng tác và đóng góp cho nền văn học Việt Nam. 

5. 
Đừng quên lịch sử

Lịch sử:
Có buổi bình minh rạng rỡ
Vua đi cấy trai ra biển, gái lên rừng...
Những tộc người lấm láp vỡ hoang
Lấn biển, trồng rừng, đắp đê, ngăn bão
Lịch sử còn là:
Những trang chứa núi xương sông máu!
Đã đổ ra để ngăn nạn xâm lăng
Để đến ngày nay còn có một Việt Nam
Mà truyền mãi cho muôn đời con cháu
Lịch sử đấy:
Viết bằng mồ hôi và máu
Hết đời này lại tiếp đời sau...
Cha ông nếu chẳng bắc cầu
Còn đâu lịch sử còn đâu giống nòi
Đừng quên lịch sử ai ơi!
(Đỗ Văn Tuyển - Văn học và tuổi trẻ, số tháng 9, năm 2022)
* Chú thích:
- Đỗ Văn Tuyển (quê ở Hưng Yên) là một người say mê tìm hiểu về lịch sử, hiểu rõ tầm quan trọng của lịch sử.
- Tác phẩm Đừng quên lịch sử của ông được đăng trên chuyên mục Tác phẩm hay cho bạn, báo Văn học và tuổi trẻ số tháng 9 năm 2022.

6. 
Giọt nắng
Mấy ngày qua ông trời như sa ngã
Dự tiệc tùng quên nhiệm vụ được giao
Để gió mưa vượt ngục chạy ào ào
Xuống trần gian thét gào, tan nắng gắt.
Đám cây non dựa vào nhau quặn thắt
Trái đầu mùa quăng quật giữa hư không
Lúa đang xanh mơn mởn với nắng hồng
Bỗng chết ngộp, ngược dòng trong biển nước.
Rồi lòng đường dường như ô trược(1) quá
Bẫy người qua bằng những chiếc ổ gà
Nước chẳng rút, bềnh bồng trôi - đống rác
Giáp mặt người là những hạt mưa sa.
Ông trời ơi xin gác tiệc bàn trà
Bắt mưa lũ giam cầm, tha nắng ấm
Chúng con đang đợi chờ trong hi vọng
Ông thương tình mang nắng tới trần gian!
(Cỏ Phong Sương, Văn học tuổi trẻ, số tháng 12 (513) năm 2022- Trang 43)
* Chú thích:
- Cỏ Phong Sương là bút danh của Thích Nhật Minh, một tu sĩ Phật giáo và tác giả được yêu mến trên diễn đàn Văn Học Trẻ. Sinh ra vào năm 1987, anh xuất gia với pháp danh Thích Nhật Minh và hiện sống cuộc đời thanh tịnh, gắn bó với thiên nhiên và thiền định. Với tình yêu văn chương, Cỏ Phong Sương đã sáng tác nhiều tác phẩm mang đậm chất thơ, kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên và triết lý Phật giáo, nhằm truyền tải thông điệp về nhân ái, yêu thương và sự hòa hợp với tự nhiên.
- Thơ văn của Cỏ Phong Sương thường thể hiện sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên, với lối viết tinh tế, giàu cảm xúc, mang đến cho độc giả những trải nghiệm sâu lắng và suy ngẫm về cuộc sống vô thường.
(1) Ô trược: là rác rưởi gây hại cơ thể, (ô: đen tối. Trược: dơ bẩn), dưới dạng vô hình (khí) và hữu hình (độc tố).
7. 
Xin đổi kiếp này

Nếu được đổi kiếp này tôi xin hóa thành cây,
Thử những nhát rìu rạch sâu da thịt.
Trong biển lửa bập bùng thử mình cháy khét,
Thử chịu thói độc tàn, thử sống kiên trung.

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa ruộng đồng,
Thử nếm vị thuốc sâu, thử sặc mùi hóa chất,
Thử chịu bão giông, thử sâu rày, khô khát,
Thử ngập mặn, triều cường, núi lửa, sóng thần dâng.

Nếu được đổi kiếp này, tôi xin hóa đại dương,
Thử dầu loang hắc nồng, mùi cá trôi hôi thối,
Đau vì kiệt tài nguyên, khổ vì không biết nói
Thử biết gồng mình, thử quằn quại đứng lên.

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin làm không khí,
Thử khói bụi ngày đêm, thử ngột ngạt trưa hè,
Thử không còn trong xanh vì lũ người ích kỉ,
Thử tiếng ồn đinh tai, thử cái chết cận kề.

Tôi làm gì đây? Khi vẫn kiếp con người!
Tôi nhận về bao nhiêu? Tôi lấy gì trả lại?
Tôi phá hoại những gì? Tôi đã từng hối cải?
Xin đổi được kiếp này..!
Trời đất có cho tôi ???

(Nguyễn Bích Ngân; nguồn: Vietnamnet.vn)
* Chú thích:
- Nguyễn Bích Ngân hiện là học sinh lớp 8A1, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.
- Bài thơ Xin đổi kiếp này của Bích Ngân đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi về sự sâu sắc và ý thức bảo vệ môi trường của tác giả trẻ tuổi.

       8. 
Cảm ơn Đất nước

	(1)  Tôi chưa từng đi qua chiến tranh
Chưa thấy hết sự hi sinh của bao người ngã xuống
Thuở quê hương còn gồng gánh nỗi đau.
                                  	
(2)  Tôi lớn lên từ rẫy mía, bờ ao
Thả cánh diều bay
Lội đồng hái bông súng trắng
Mẹ nuôi tôi dãi dầu mưa nắng
Lặn lội thân cò quãng vắng đồng xa.
 
(3) Tôi lớn lên từ những khúc dân ca
Khoan nhặt tiếng đờn kìm
Ngân nga sáo trúc
Đêm Trung thu say sưa nghe bà kể
Chú Cuội một mình ngồi gốc cây đa.
	(4) Thời gian qua
Xin cảm ơn đất nước
Bom đạn mấy mươi năm vẫn lúa reo, sóng hát
Còn vọng vang với những câu Kiều
Trong từng ngần ấy những thương yêu
Tiếng mẹ ru hời
Điệu hò thánh thót
Mang hình bóng quê hương tôi lớn thành người.
 
(5) Đất nước của tôi ơi!
Vẫn sáng ngời như vầng trăng vành vạnh.
 
       	                 (Theo Huỳnh Thanh Hồng, Nguồn: https: //www.thivien.net/)
 


* Chú thích:
- Huỳnh Thanh Hồng (1964 – 2007) quê ở Vĩnh Long, là hội viên Hội Nhà báo, hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long. Ông là một gương mặt văn nghệ được nhiều người yêu mến bởi giọng thơ như một men say rất lạ, dễ chạnh lòng, sâu lắng tình yêu với quê hương đất nước.

9. 
Kiếp lá
 
	ngổn ngang những lá về đất
chiếc nào đã đi tận cùng kiếp lá
chiếc nào kiệt sức sau ngả nghiêng gió dập mưa vùi
chiếc nào vô ý sẩy chân giữa tiệc mừng nắng mới
 
lá cứ thế hồn nhiên đón nhận
những ngọt ngào ve vuốt yêu thương
giọt sương đêm mát lạnh đê mê
làn nắng sớm ấm nồng ngây ngất
	lá cứ thế hồn nhiên chịu đựng
những đắng cay xô đẩy giận hờn
lằn mưa quất quằn quại rát tê
cú gió quật bầm dập rệu rã
 
và sau cuối lá hồn nhiên về đất
làm hạt mùn tinh túy đỡ chồi lên.
 (Hoàng Đăng Khoa, nguồn: Wikipedia tiếng Việt )



* Chú thích:
- Hoàng Đăng Khoa (sinh năm 1977 tại Quảng Bình) là một nhà phê bình văn học và nhà thơ Việt Nam. Trong lĩnh vực sáng tác, Hoàng Đăng Khoa đã xuất bản các tập thơ như "Kiếp lá" (2005) và "Khát vọng mùa" (2016).
- Với những đóng góp đáng kể, Hoàng Đăng Khoa đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có tặng thưởng thường niên của Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương (2017), Giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí 5 năm (2014 - 2019) của Bộ Quốc phòng và Giải thưởng Lưu Trọng Lư của tỉnh Quảng Bình (2021).

10. 
Nhớ ngoại

 Con về quê cũ trời thưa vắng
 Ngõ cúc buồn tênh dậu(1) cúc già
 Bên thềm trầu úa không người hái
 Cau đã mấy mùa quên trổ(2) hoa.

 Nhớ xưa bóng ngoại nghiêng chiều nắng
Tóc trắng cùng mây trắng dưới trời
 Xòe tay ngoại đếm từng thu cuối
 Con nào hay biết mỗi thu vơi?

 Con đi mỗi bước xa, xa mãi
 Dáng ngoại bên hiên. Nắng tắt dần
 Lá nghiêng về cội(3) con tìm ngoại
 Tê tái chiều buông tím góc sân.

  (Bảo Ngọc, Giữ lửa, NXB Hội Nhà văn 2015, trang 62)
* Chú thích
- Bảo Ngọc, tên thật là Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1974 tại Khoái Châu, Hưng Yên, là một nhà thơ Việt Nam chuyên sáng tác cho thiếu nhi. Chị tốt nghiệp khóa V Trường Viết văn Nguyễn Du năm 1998 và hiện công tác tại báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Năm 2020, chị gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam và từ tháng 9 năm 2022, đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học Thiếu nhi. 
- Thơ của Bảo Ngọc được đánh giá cao nhờ sự trong trẻo, hồn nhiên và ngọt ngào, phản ánh sâu sắc thế giới trẻ thơ. Nhiều tác phẩm của chị đã được đưa vào sách giáo khoa tiểu học.
(1) dậu (có cách viết khác “giậu”): hàng rào làm bằng tre, nứa hoặc hàng cây nhỏ và rậm để ngăn sân, vườn ở làng quê
(2) trổ hoa: nở hoa
(3) cội: gốc rễ của cây

11. 
Không phân biệt

Không phân biệt cánh chim và cánh cửa
dĩ nhiên
không phân biệt
ánh ban mai với chiều tà,
anh
lanh canh ống kim loại mòn, gió đã thổi
từ non cao dáng khoan hoà
từ bãi phù sa
sông như người đi bụi
về
mang khuôn mặt phớt đời qua phố
bao ghềnh thác phủi quên chỉ để bụng một lời mảnh dẻ

Không phân biệt trời xanh mái nhựa xanh
em với manơcanh cùng lạnh
làm sao mà phân biệt
những cây những lá và những nước
đang rì rầm gọi ta

Chạy mệt nhoài trên cao nguyên Đồng Văn, kia
đá xám, áo đen, ngựa đỏ
nòng súng săn bất ngờ kéo vút lên
rồi nhòe dần trong kỷ niệm
không phân biệt
ngủ bên ngoài mái hiên hay ngủ trong lòng mẹ
đâu cũng một giấc mơ

Đan vào nhau tất cả mọi hình hài, nhưng hơi thở
dĩ nhiên, chẳng bao giờ pha trộn
và ta nhìn nghiêng, mi mắt ướt
có chút gì khác chăng
(Nguyễn Bình Phương, Nguồn: Thivien.net)
* Chú thích:
- Nguyễn Bình Phương (sinh năm 1965, Thái Nguyên) là nhà văn, nhà thơ đương đại. Ông nổi tiếng với phong cách viết đa tầng, kết hợp hiện thực và siêu thực, khai thác sâu vào thế giới vô thức con người. Hiện ông là Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

12. 
Tấm vé tàu thống nhất dành cho cha

	Ngày Cha ra trận
giọt máu của Người chưa bật khóc!

Mẹ lẻ loi 
vượt cạn
đất phương Nam
Cha
ngã xuống miệt vườn…

Bốn mươi năm sau
Cha trở lại quê hương
trên con tàu Thống Nhất
Chiếc ba lô từng theo Cha đánh giặc
nay ấp iu Cha trong cuộc trở về

Tấm vé tàu con mua cho cha
cũng bình thường như bao tấm vé khác.
Chỉ khác
nó không bị xé đi một góc khi Cha bước lên tàu
suất cơm kèm theo dành cho khách vẫn còn nguyên và
ngồi thay Cha
trên ghế mềm
là chiếc ba lô đựng hài cốt!

Con tàu đi trong rập rình cơn bão
mây ngoài kia như hương khói bay cùng
chiếc ba lô rưng rưng
qua bao dải đất nghèo
sông 
núi
nghiêng 
nghiêng
mộ
bia 
trùng
điệp
	
bên cánh rừng già
bập bùng ngọn bếp
trầu cau nào
thắm lại 
Vọng phu?

Chiếc ba lô rưng rưng
Cha nghe lại cuộc đời
Cha nhận lại một thời trai trẻ
bên ngực trái
phập phồng
tờ nhập ngũ
bên ngực phải
buôn buốt tờ báo tử
và, bây giờ
một tấm vé hồi hương!

 

Cha ơi!
Trong hình dung của con
chiếc vé tàu Thống Nhất
là tấm chứng minh thư của người lính chiến trường
ra đi là Cha
trở về cũng là Cha
không mất!

Một tấm vé tàu
chỉ một
đưa Cha về với Mẹ

Mùa ngâu…

            (Nguyễn Hữu Quý)



* Chú thích:
- Nguyễn Hữu Quý (sinh năm 1956 tại Bố Trạch, Quảng Bình) là một nhà thơ và nhà văn Việt Nam, được biết đến với những tác phẩm đậm chất trữ tình và gắn bó sâu sắc với quê hương. Ông từng là Trưởng ban Thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội và hiện sống tại Hà Nội.
- Thơ của ông thường phản ánh tình yêu quê hương, đất nước và những trải nghiệm sâu sắc từ cuộc sống quân ngũ. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng văn học, bao gồm Giải thưởng Bộ Quốc phòng

13. 
Chân quê
	Hôm qua em đi tỉnh về,
Đợi em ở mãi con đê đầu làng.
Khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng.
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?
                                                                      (Nguyễn Bính, nguồn: thivien.net)



	
Nói ra sợ mất lòng em,
Van em! Em hãy giữ nguyên quê mùa.
Như hôm em đi lễ chùa,
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.

Hoa chanh nở giữa vườn chanh,
Thầy u mình với chúng mình chân quê.
Hôm qua em đi tỉnh về,
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.



* Chú thích:
Nguyễn Bính (1918-1966), tên thật là Nguyễn Trọng Bính, là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được mệnh danh là "thi sĩ của làng quê" bởi phong cách thơ đậm chất dân gian, bình dị, gần gũi với đời sống thôn quê Việt Nam. Thơ Nguyễn Bính mang âm hưởng ca dao, giàu hình ảnh và nhạc điệu, thể hiện tình yêu quê hương, con người và tình cảm lứa đôi chân thành, mộc mạc.

14. 
Lời chào

Biết ơn những cánh sẻ nâu đã bay đến cánh đồng
Rút những cọng rơm vàng về kết tổ
Đã dạy ta với cánh diều thơ nhỏ
Biết kéo về cả một sắc trời xanh.

Biết ơn mẹ vẫn tính cho con thêm một tuối sinh thành
"Tuổi của mụ" con nằm tròn bụng mẹ
Đề con quý yêu tháng ngày tuổi trẻ
Buổi mở mắt chào đời, phút nhắm mắt ra đi.

Biết ơn trò chơi tuổi nhỏ mê li
"Chuyền chuyền một..." miệng, tay buông bắt
Ngôn ngữ lung linh, quả chuyền thoăn thoắt
Nên một đời tiếng Việt mãi ngân nga...

Biết ơn dấu chân bấm mặt đường xa
Những dấu chân trần, bùn nặng vết
Ta đi học quen giẫm vào không biết
Dáng cuộc đời in mãi dáng ta đi...
(Nguyễn Khoa Điềm, Mặt đường khát vọng, in trong Văn học Việt Nam thế kỉ XX (thơ ca 1945 - 1975), quyển bốn - tập VIII, NXB Văn học, Hà Nội, 2010, tr.711-712)
* Chú thích:
- Nguyễn Khoa Điềm (sinh năm 1943 tại Thừa Thiên Huế) là nhà thơ, nhà văn và chính trị gia nổi bật trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nhà thơ thời chống Mỹ, với phong cách thơ giàu cảm xúc, đậm chất triết lý và mang hơi thở dân tộc.
- Thơ Nguyễn Khoa Điềm giàu chất trữ tình, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước và con người.

15.                           
Những cánh buồm

	Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch.

Sau trận mưa đêm rả rích
Cát càng mịn, biển càng trong.
Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng,
Nghe con bước lòng vui phơi phới.

Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi:
“Cha ơi!
Sao xa kia chỉ thấy nước, thấy trời
Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?”

Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ:
“Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa,
Sẽ có cây, có cửa, có nhà
Vẫn là đất nước của ta,
Ở nơi đó cha chưa hề đi đến.”

Cha lại dắt con đi trên cát mịn,
Ánh nắng chảy đầy vai,
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời,
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:
“Cha mượn cho con buồm trắng nhé,
Để con đi...”

Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.
            (Hoàng Trung Thông, Nguồn: https://www.thivien.net)



 * Chú thích:
- Hoàng Trung Thông (1925-1993) là gương mặt thơ tiêu biểu có vị trí đại diện cho nền thơ cách mạng của nước Việt Nam mới. Ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (năm 2001) và Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật (năm 2022).
- Những cánh buồm là bài thơ viết về ước mơ thống nhất hai miền Nam - Bắc của nhân vật cha và con trong những năm tháng gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

16.
Bến đò ngày mưa

	Tre rũ rợi ven bờ chen ướt át
Chuối bơ phờ đầu bến đứng dầm mưa.
Và dầm mưa dòng sông trôi rào rạt
Mặc con thuyền cắm lại đậu trơ vơ.

Trên bến vắng, đắm mình trong lạnh lẽo
Vài quán hàng không khách đứng xo ro.
Một bác lái ghé buồm vào hút điếu,
Mặc bà hàng sù sụ sặc hơi, ho.

Ngoài đường lội hoạ hoằn người đến chợ
Thúng đội đầu như đội cả trời mưa.
Và hoạ hoằn một con thuyền ghé chở
Rồi âm thầm bến lại lặng trong mưa.


                                                          (Anh Thơ, Nguồn: https://www.thivien.net)
* Chú thích:
- Anh Thơ (1918 - 2005), tên thật là Vương Kiều Ân, các bút danh khác: Hồng Anh, Tuyết Anh, Hồng Minh; là một nhà thơ nữ Việt Nam.
- Bến đò ngày mưa được in trong tập Bức tranh quê (1941).

17.                                                
Xuân về

Đã thấy xuân về với gió đông,
Với trên màu má gái chưa chồng.
Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm
Ngước mắt nhìn giời, đôi mắt trong.

Từng đàn con trẻ chạy xun xoe,
Mưa tạnh trời quang, nắng mới hoe.
Lá nõn, nhành non ai tráng bạc?
Gió về từng trận, gió bay đi...

Thong thả, dân gian nghỉ việc đồng,
Lúa thì con gái mượt như nhung
Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng,
Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng.

Trên đường cát mịn, một đôi cô,
Yếm đỏ, khăn thâm, trẩy hội chùa.
Gậy trúc dắt bà già tóc bạc,
Lần lần tràng hạt niệm nam vô.
(Nguyễn Bính, Trích Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh, NXB Văn học, 1997, tr.351)
* Chú thích:
Nguyễn Bính (1918-1966), tên thật là Nguyễn Trọng Bính, là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được mệnh danh là "thi sĩ của làng quê" bởi phong cách thơ đậm chất dân gian, bình dị, gần gũi với đời sống thôn quê Việt Nam. Thơ Nguyễn Bính mang âm hưởng ca dao, giàu hình ảnh và nhạc điệu, thể hiện tình yêu quê hương, con người và tình cảm lứa đôi chân thành, mộc mạc.

18.                                          
Đường về quê mẹ

	U tôi ngày ấy mỗi mùa xuân,
Dặm liễu mây bay sắc trắng ngần,
Lại dẫn chúng tôi về nhận họ
Bên miền quê ngoại của hai thân.

Tôi nhớ đi qua những rặng đề,
Những dòng sông trắng lượn ven đê.
Cồn xanh, bãi tía kề liên tiếp,
Người xới cà, ngô rộn bốn bề.

Thúng cắp bên hông, nón đội đầu,
Khuyên vàng, yếm thắm, áo the nâu
Trông u chẳng khác thời con gái
Mắt sáng, môi hồng, má đỏ au.

Chiều mát, đường xa nắng nhạt vàng,
Đoàn người về ấp gánh khoai lang,
Trời xanh cò trắng bay từng lớp,
Xóm chợ lều phơi xác lá bàng.

Tà áo nâu in giữa cánh đồng,
Gió chiều cuốn bụi bốc sau lưng.
Bóng u hay bóng người thôn nữ
Cúi nón mang đi cặp má hồng.

Tới đường làng gặp những người quen.
Ai cũng khen u nết thảo hiền,
Dẫu phải theo chồng thân phận gái
Đường về quê mẹ vẫn không quên.
                                                1942


                        (Đoàn Văn Cừ, Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013)
* Chú thích:
- Đoàn Văn Cừ (1913 - 2004) sinh ở thôn Đô Đò, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định trong một gia đình nông dân. Trước Cách mạng tháng Tám, ông tham gia phong trào Thơ mới với bút pháp tả chân mang đậm chất lãng mạn, sở trường viết về cảnh trí và đời sống thôn quê. 
- Đoàn Văn Cừ được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001. 
- Bài thơ Đường về quê mẹ được trích từ Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2013.

19.
Tiếng mẹ

	“... Thân gái như hạt mưa sa
Hạt vào gác tía, hạt ra vũng lầy"
Tiếng mẹ ru xưa chồng chất đắng cay
Trong đôi mắt thức đêm dài thăm thẳm
Bên ngọn đèn con lắt leo không đủ ấm
Bàn tay gầy mài miệt chiếc thoi tơ
Ngày lại ngày dệt tấm vải thô sơ
Tàn hơi sức không tìm ra lẽ sống
Hạt mưa sa trên bùn lầy nước đọng
Một kiếp người nhắm mắt lệ còn rơi...
Tuổi thơ tôi lạc lõng giữa đời
Như một cánh chim bơ vơ mất tổ
Ai biết đâu con bé mồ côi đó
Nay lớn khôn rồi - cô gái văn công
Đem lòng vui tôi dệt tấm đời chung
Cánh tay mềm dưới hoa đèn lấp lánh
Đâu phải tiếng ru buồn bên khung cửi lạnh
Của mẹ xưa. Tôi cất lời ca
Rằng: "đời tôi không giống hạt mưa sa"
Mà ánh nắng của ngày xuân mơ ước
Hôm nay tôi dừng lại bên đường quê năm trước
Sau luỹ tre xanh vẳng tiếng à ơi...
Tiếng người mẹ nào dìu dặt quanh nôi
Hay đây tiếng của niềm vui bát ngát
Mẹ ơi mẹ từ trong lòng đất
Có nghe chăng đời hát yêu thương?
                                                               1960


                                                    (Xuân Quỳnh, Nguồn: https://www.thivien.net)
* Chú thích: 
- Xuân Quỳnh (1942-1988) tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh tại xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội). Xuân Quỳnh được coi là nhà thơ nữ hàng đầu của nửa cuối thế kỷ XX. 
- Chủ đề thơ Xuân Quỳnh thường là những vấn đề nội tâm: kỷ niệm tuổi thơ, tình yêu gia đình... Hiện thực xã hội, sự kiện đời sống hiện diện như một bối cảnh cho tâm trạng. Do vậy thơ Xuân Quỳnh hướng nội, rất tâm trạng cá nhân nhưng không là thứ tháp ngà xa rời đời sống. Thơ Xuân Quỳnh giàu tình cảm, sâu sắc và tinh tế nhưng lẩn khuất phía sau tình cảm ấy lại là tư tưởng có tính khái quát, triết lý. 
- Tiếng mẹ in trong tập Chồi biếc (1963). 

20.                                                    
Chồi biếc

	Dưới hai hàng cây
Tay ấm trong tay
Cùng anh sóng bước
Nắng đùa mái tóc
Chồi biếc trên cây
Lá vàng bay bay
Như ngàn cánh bướm

(Lá vàng rụng xuống
Cho đất thêm mầu
Có mất đi đâu
Nhựa lên chồi biếc)

Này anh, em biết
Rồi sẽ có ngày
Dưới hàng cây đây
Ta không còn bước
Như người lính gác
Đã hết phiên mình
Như lá vàng rụng
Cho trời thêm xanh

Và đời mai sau
Trên đường này nhỉ
Những đôi tri kỷ
Sóng bước qua đây
Lá vàng vẫn bay
Chồi non lại biếc
                         2-1-1963                                                                                           (Xuân Quỳnh, Nguồn: https://www.thivien.net)


* Chú thích:
- Xuân Quỳnh (1942-1988) tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh tại xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội). Xuân Quỳnh được coi là nhà thơ nữ hàng đầu của nửa cuối thế kỷ 20.
- Chủ đề thơ Xuân Quỳnh thường là những vấn đề nội tâm: kỷ niệm tuổi thơ, tình yêu gia đình... Hiện thực xã hội, sự kiện đời sống hiện diện như một bối cảnh cho tâm trạng. Do vậy thơ Xuân Quỳnh hướng nội, rất tâm trạng cá nhân nhưng không là thứ tháp ngà xa rời đời sống. Thơ Xuân Quỳnh giàu tình cảm, tình cảm sâu và tinh tế nhưng lẩn khuất phía sau tình cảm ấy lại là tư tưởng có tính khái quát, triết lý.
- Chồi biếc in trong tập thơ cùng tên năm 1963.

21.                          
Tuổi thơ của con
                                             
	Tuổi thơ con có những gì
Có con cười với mắt tre trong hầm
Có làn gió sớm vào thăm
Có ông trăng rằm sơ tán cùng con
Sông dài, biển rộng, ao tròn
Khói bom đạn giặc, sao hôm cuối trời
Ba tháng lẫy, bẩy tháng ngồi
Con chơi với đất con chơi với hầm
Mong ngày, mong tháng, mong năm
Một năm con vịn vách hầm con đi
Trời xanh các ngả ngoài kia
Cỏ xanh quanh những hàng bia trên mồ
Quả tim như cái đồng hồ
Nằm trong lồng ngực giục giờ hành quân
Dế con cũng biết đào hầm
Con cua chả ngủ, canh phòng đạn bom
Trong trăng chú cuội tắt đèn
Để cho mắt giặc mây đen kéo về
Cái hoa cái lá biết đi
Theo người qua suối, qua khe, qua làng
Chiến hào mặt đất dọc ngang
Sẽ dài như những con đường con qua
Hầm sâu giờ quý hơn nhà
Súng là tình nghĩa đạn là lương tâm
Mẹ nuôi ngọn lửa trong hầm
Để khi khôn lớn con cầm lên tay
Những điều mẹ nghĩ hôm nay
Ghi cho con nhớ những ngày còn thơ
Ngày mai tròn vẹn ước mơ
Yêu thương thêm chuyện ngày xưa nước mình
                                                                Vĩnh Linh, 24-11-1969


                                                   (Xuân Quỳnh, Nguồn: https://www.thivien.net)
* Chú thích:
- Xuân Quỳnh (6/10/1942 - 29/8/1988) tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh tại xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội). Xuân Quỳnh được coi là nhà thơ nữ hàng đầu của nửa cuối thế kỷ XX.
- Chủ đề thơ Xuân Quỳnh thường là những vấn đề nội tâm: kỷ niệm tuổi thơ, tình yêu gia đình... Hiện thực xã hội, sự kiện đời sống hiện diện như một bối cảnh cho tâm trạng. Do vậy thơ Xuân Quỳnh hướng nội, rất tâm trạng cá nhân nhưng không là thứ tháp ngà xa rời đời sống. Thơ Xuân Quỳnh giàu tình cảm, tình cảm sâu và tinh tế nhưng lẩn khuất phía sau tình cảm ấy lại là tư tưởng có tính khái quát, triết lý.
- Tuổi thơ của con in trong tập thơ Bầu trời trong quả trứng năm 1982.

22.
Trời mỗi ngày lại sáng
	Trời mỗi ngày lại sáng
Như cơm trắng mỗi ngày.
Và cuộc đời mang nặng
Sự nghiệp những bàn tay.

Đất nằm đất gieo mùa
Chín hạt vàng năm tháng.
Những bàn tay thêu thùa
Những mùa thơm gió nắng. 

Quê hương ta hàn gắn
Những vết đạn mười năm.
Lúa xoá vành đai trắng,
Ngô khoai lấp miệng hầm.

Cuộc sống còn khó nhọc
Nhưng đời đổi mới rồi.
Tiếng con trẻ ngồi học
Giục mùa xuân đâm chồi.

Quê ta trời lại xanh
Gió quê ta lại mát,
Con sông quê nước lành
Chợ chiều thơm dào dạt
                                                        3-1958


                                                       (Huy Cận, Nguồn: https://www.thivien.net)
* Chú thích:
Huy Cận (1919-2005), tên thật là Cù Huy Cận, là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông nổi tiếng với phong cách thơ trữ tình sâu lắng, giàu cảm xúc và triết lý về vũ trụ, thiên nhiên, con người, với cảm thức buồn man mác và nỗi hoài vọng về kiếp người nhỏ bé. Sau Cách mạng, thơ Huy Cận chuyển hướng ca ngợi lao động, cuộc sống mới. Ông không chỉ là nhà thơ lớn mà còn là một nhà văn hóa, chính trị gia có nhiều đóng góp cho nền văn học hiện đại Việt Nam.


23.
Thao thức Trường Sa
	Trường Sa ơi, ngày mai tàu cập bến
Ta lại về phố thị thân thương
Vòng tay ấm, bữa cơm sum họp
Và riêng, chung bao chuyện vui buồn

Biển dẫu yên mà lòng ta lại động
Lắng tin xa những cơn bão chập chờn
Bỗng hiển hiện trang sử thời mở cõi
Máu cha ông còn bầm đỏ hoàng hôn

Ôm lính đảo yêu tin bao gương mặt
Tuổi đôi mươi lồng lộng biển trời
Mắt trong vắt chưa một lần hò hẹn
Đêm mơ còn nũng nịu gọi “Mẹ ơi!”

Muốn ôm ghì bãi san hô - chiến luỹ
Những pháo đài vươn sóng Bạch Đằng giang
Khi Đá Lát, Sinh Tồn, Song Tử
Lúc dịu dàng Tiên Nữ, An Bang…

Trước Trường Sa thấy mình bé nhỏ
Tựa cột mốc chủ quyền thêm vững lòng hơn
Ngắm rặng mồng tơi, nghe gà cục tác
Tổ quốc giữa trùng khơi sinh nở, trường tồn

Đêm không ngủ Trường Sa, đêm trở gió
Gió hồng hoang ào ạt phía Hoàng Sa
Bao xương máu đắp hình hài Tổ quốc
Ấp cờ đỏ lên tim mắt bỗng lệ nhoà
Trường Sa, đêm 28.4.2012


(Nguyễn Thế Kỷ, Nguồn: https://thanhnien.vn)
* Chú thích:
- Thao thức Trường Sa được tác giả Nguyễn Thế Kỷ viết trong chuyến thăm quần đảo Trường Sa vào những ngày cuối tháng 4/2012. Bài thơ ghi lại những cảm nhận sâu sắc của tác giả với người lính đảo đang ngày đêm canh giữ biển trời, qua đó thể hiện tấm lòng của những người con đất Việt dành cho Trường Sa.

24.
Thư gửi mẹ 
	Thưa mẹ!
Con về với mẹ đây
Những ngọn gió thổi qua vườn cuối hạ
Lá xôn xao những cánh thư thầm

Chiến tranh đã tắt cuối con đường
Cau vẫn rụng vào những chiều thương nhớ
Bầy sẻ nâu đã bao mùa sinh nở
Con đã về, mẹ có thấy con không

Cỏ đã lên mầm trên những hố bom
Ôi Tổ quốc lại một lần đứng dậy
Gió thổi suốt bốn nghìn năm và mẹ
Nước mắt đầy trên những vết nhăn

Con đã về với mẹ, chiều nay
Mà mẹ không nhìn thấy
Con mèo thay con thức cùng với mẹ
Lặng im theo bóng mẹ lưng còng

Chiến tranh qua rồi và mãi mãi con tin
Con ngủ quên dưới cánh rừng lá bạc
Khi gió thổi là con tỉnh giấc
Theo đường gió con về ngắm mẹ sau lưng


Viên bi tròn vẫn lăn mãi qua sân
Cần câu cũ buông vào từng kỷ niệm
Cánh diều giấy trẻ con làng lại thả
Tiếng sáo trăng tìm đến ngõ nhà mình

Con đã về rón rén bước chân
Như thủa nhỏ để oà trong nức nở
Con đã về mẹ bớt ho mẹ nhé
Bông hoa đèn lại nở sáng trong đêm

Có tiếng gà gọi mẹ góc vườn xa
Con vẫn thế hò reo chùm khế ngọt
Cau lại trổ mẹ ơi cau sẽ bổ
Trong cơn mê tiếng trẻ nói vang nhà

Chiến tranh qua rồi và mãi mãi con tin
Con không chết, con chỉ không lớn nữa
Và con sống suốt đời mười tám tuổi
Như buổi chiều chào mẹ con đi

Con đã vào đến bếp nhà ta
Ngồi bên mẹ xoè tay hơ trước lửa
Niêu tép mẹ kho suốt đời không thể nguội
Cơm đang cười mẹ có thấy con không

Đũa vẫn so thừa cả những bữa cơm đông
Cánh cửa cũ chần chừ đêm gió lạ
Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng ngồi khuya quá
Mẹ đừng ngồi vấn tóc mãi trong đêm

Những quả khế vàng rụng kín cả mùa thu
Mẹ thêu áo buổi chiều ra quét ngõ
Chim khách kêu rung từng chân tóc mẹ
Con đã về mẹ có bớt ho đêm

Con đã về trong tiếng sấm tháng Tư
Hoa gạo đỏ con cười trong tiếng gió
Con đã về trong mùa gặt hái
Cơm mới thơm như con đứng cười thầm

Con đã về lửa tí tách trong rơm
Soi mặt mẹ tự hào và thương nhớ
Con đã về khi làng vui đón Tết
Hoa đào xoè những chúm môi thơm

Chiến tranh qua rồi và mãi mãi mẹ ơi
Đồng đội con trở về với thư con viết dở
Ôi lá thư chỉ một câu gọi mẹ
Là lá thư dài nhất ở trên đời



                                     (Nguyễn Quang Thiều, Nguồn: https://www.thivien.net)
* Chú thích:
- Nguyễn Quang Thiều là nhà thơ, nhà văn, kịch tác gia, và dịch giả, sinh ngày 13/2/1957 tại Hà Tây, hiện sống ở Hà Đông. Ông đã đoạt nhiều giải thưởng văn học ở Việt Nam.
- Thư gửi mẹ được trích từ Chương 3: Trở về (Lời một người lính đã hi sinh), in trong tập Những người lính của làng (1996)
25.
Lời hát đêm ra trận
	Lạo xạo hoàng hôn xẻng cuốc mở đường vào
Gầu va thành giếng nói lời trong và mát
Hoa xoan nói những lời trong bài hát,
Chẳng bao giờ rõ tên.

Hồi hộp là lời giọt sương đêm
Khấp khểnh tiếng chân trâu lời ngõ nhỏ
Lời lạ lắm hoa Bưởi nào vừa nở
Đến dịu hiền lời cày cuốc ngoài kia.

Lời phừng phừng ngọn lửa kể chuyện khuya
Mới tháng bốn lời Đào còn chua chát
Phải đến tháng năm cơ! Lời mới ngọt môi người
Lách chách chân chim lời vui của mây trời.

Bàn tay gỡ bom và chơi nhạc của anh ơi
Khi vuốt lên lời mặn nồng cỏ dại,
Có nghe lời người con gái với chàng trai
Hẹn hò nhau trước giờ ra trận
Súng chạm lưỡi lê, nói nhiều lời căm giận...

Sắp đến ngày mai! Náo nức ngày mai
Đất nước, mẹ cha và tình anh em ta nữa
Tất cả nghe không khi quê mình thắp lửa
Những nhạc sĩ vô tình - cứ hát - suốt cả đêm
Chiến công dấy lên từ lời hát không tên.



                                          (Hoàng Nhuận Cầm, Nguồn: https://www.thivien.net)
* Chú thích:
- Hoàng Nhuận Cầm (1952-2021) sinh tại Hà Nội.
- Nhiều bài thơ của Hoàng Nhuận Cầm mà phần lớn là thơ tình các được bạn đọc trẻ tuổi, đặc biệt là học sinh, sinh viên yêu thích vì nó gắn với những kỷ niệm của tuổi trẻ, tình yêu với một giọng thơ trẻ trung, sôi nổi. Ngoài thơ, ông còn sáng tác kịch bản phim và đã từng tham gia đóng phim.
26.
Nhớ một bóng núi
	“Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng
Sông Đáy chậm nguồn qua phủ Quốc
Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng”.

Ngày ấy ra đi người hẹn núi
Bây giờ Đất Nước đã hồi xuân
Ba mươi năm chẵn bao mùa lúa
Vẫn ngọt ngào thơm nắng chuyển vần

Vẫn sáng vầng trăng ru tiếng sáo
Diều khuya trầm bổng giọng quê hương
Đất đá ong trong lòng giếng mát
Ôi Sơn Tây, Sài Sơn yêu thương!

Sài Sơn kháng chiến mùa đông ấy
Đón Bác dừng chân, cuộc đánh dài
Mở những trang sau rừng Việt Bắc
- Buổi đầu kháng chiến Bác qua đây

Hoàng Xá, vệ binh giầy mới phát
Ngựa nào hí lộng gió bờ tre
Tổng chỉ huy vào xin lệnh mới
Đầu năm súng vọng thủ đô về

Ôi những xe bò ắp bánh chưng
Quân ta năm mới buổi lên đường!
Dân đến liên hoan chiều lửa trại
Đôi mắt Sài Sơn sao vấn vương?

Ba chục năm tròn, hai cuộc thắng
Trăng nay diều lại sáo lưng trời
Sài Sơn núi soi mương sáng
Đồng ta Bương Cấn lại xanh tươi

Mãi mãi xanh tươi nguồn Đáy chậm
Ngô khoai dâu mía dệt đôi bờ
Quê hương trường cửu cùng Non Nước
Ba chục năm trời vẹn ý thơ

8-7-1976


                                                  (Quang Dũng, Nguồn: https://www.thivien.net)
* Chú thích:
- Quang Dũng (1921-1988), sinh tại làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội).
- Quang Dũng đi nhiều, viết nhiều, vừa cầm súng, vừa cầm bút. Từ cuộc sống riêng đến tác phẩm của ông biểu hiện một cá tính, một phong cách nghệ, sĩ độc đáo. Ông làm thơ, viết văn xuôi, vẽ tranh, làm nhạc, trong lĩnh vực nào cũng có những thành tựu đáng kể. Nhiều tác phẩm của ông được dịch và xuất bản ở nước ngoài. Quang Dũng là người rất hiền từ, chan chứa tình người như đã thể hiện qua những bài thơ vừa hào hùng, vừa lãng mạn của ông. 
- Bài thơ in trong tập Mây đầu ô (1986). 
27.
Nhớ
	Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây

Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn

Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người

1954


                                              (Nguyễn Đình Thi, Nguồn: https://www.thivien.net)
* Chú thích:
Nguyễn Đình Thi (1924-2003) là một nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học và nhạc sĩ Việt Nam thời hiện đại, được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật đợt I năm 1996.
28.
Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn

	Chúng tôi ngồi trên đảo Sinh Tồn
Bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy
Mắt đăm đăm nhìn về nơi ấy
Nơi cơn mưa thăm thẳm xa khơi
Ánh chớp xanh lấp loáng phía chân trời...

Ôi ước gì được thấy mưa rơi
Mặt chúng tôi ngửa lên như đất
Những màu mây sẽ thôi không héo quắt
Đá san hô sẽ nảy cỏ xanh lên
Đảo xa khơi sẽ hóa đất liền
Chúng tôi không cạo đầu, để tóc lên như cỏ
Rồi kháo nhau
Bữa tiệc linh đình bày toàn nước ngọt
Ôi ước gì được thấy mưa rơi
Cơn mưa lớn vẫn rập rình ngoài biển
Ánh chớp xanh vẫn lấp loáng phía chân trời...
Ôi ước gì được thấy mưa rơi
Chúng tôi sẽ trụi trần, nhảy choi choi trên mặt cát
Giãy giụa tơi bời trên mặt cát
Như con cá rô rạch nước đón mưa rào
Úp miệng vào tay, chúng tôi sẽ cùng gào
Như ếch nhái uôm uôm khắp đảo
Mưa đi! Mưa đi! Mưa cho táo bạo
Mưa như chưa bao giờ mưa, sấm sét đùng đùng
Nhưng làm sao mưa cứ ngại ngùng
Chập chờn bay phía xa khơi...

Chúng tôi ngồi ôm súng đợi mưa rơi
Lòng thắc thỏm niềm vui không nói hết
Mưa đi! Mưa đi! Mưa cho mãnh liệt
Mưa lèm nhèm, chúng tôi chẳng thích đâu
Nhưng không có mưa rào thì cứ mưa ngâu
Hay mưa bụi... mưa li ti... cũng được
Mặt chúng tôi ngửa lên hứng nước
Một giọt nhỏ thôi, cát cũng dịu đi nhiều
Ôi hòn đảo Sinh Tồn, hòn đảo thân yêu
Dẫu chẳng có mưa, chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo
Đảo vẫn sinh tồn trên đại dương đầy gió bão
Chúng tôi như hòn đá ngàn năm, trong đập nhịp tim người
Như đá vững bền, như đá tốt tươi...

Mưa vẫn dăng màn lộng lẫy phía xa khơi
Mưa yểu điệu như một nàng công chúa
Dù mưa chẳng bao giờ đến nữa
Thì xin cứ hiện lên thăm thẳm cuối chân trời
Để bao giờ cánh lính chúng tôi
Cũng có một niềm vui đón đợi...

Đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa
Mùa khô 1981


                                          (Trần Đăng Khoa, Nguồn: https://www.thivien.net)
* Chú thích: 
- Trần Ðăng Khoa sinh ngày 26/4/1958 tại thôn Ðiền Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Thanh, Hải Dương, hiện ở Hà Nội. Ông không chỉ là một nhà thơ nổi bật của Việt Nam, mà còn là một trong những tác giả tiêu biểu đương đại trước năm 1975. Với nét riêng độc đáo, ông đã góp phần làm cho văn chương Việt Nam thêm phong phú và đa dạng hơn.
- Những tác phẩm của Trần Đăng Khoa thường mang đến cái nhìn bao quát về cuộc sống và tình huống xã hội. Từ những chất liệu đơn giản như những cánh hoa, những chiếc lá hay những bông trà, ông đã tạo nên những tác phẩm thơ đầy tinh tế, sắc sảo và đầy cảm xúc. Những sự vật quen thuộc xung quanh đời sống hàng ngày, được ông dệt lại thành những câu thơ đầy ý nghĩa, thể hiện một cách rõ nét tâm trạng của con người đương đại.
29. 
Những câu thơ viết đợi mặt trời
Nửa đêm thức không làm sao ngủ lại
Đốt lửa lên, chỉ nhớ mặt trời thôi
Cơn gió thoảng như bàn tay của bạn,
Hơ vội vàng trên ngọn lửa cùng tôi.

Nhà tôi nằm bên bờ cát loi thoi
Kỷ niệm thổi u u trong vỏ ốc
Bạn nhặt vỏ sò bỗng quây quần trong phút chốc
Đêm trong rừng dự cảm lắm bạn ơi.

Thức lại quanh tôi nhũng chuyện cổ xa xôi
Tà áo xanh đung đưa trong quả thị
Nghe lập cập ngựa Mỵ Châu - Trọng Thuỷ
Đầu voi chín ngà... và ngựa chín hồng mao

Cuối cánh rừng, rơi xuống mấy ngôi sao
Ngày mai ở đấy sẽ bay lên tiếng hát
Chung quanh đây nhiều hố bom rách nát
Chung quanh đây nhiều chồi non dịu mát
Sẽ là nơi tôi thức đợi mặt trời.

Sẽ là nơi tôi hát và đánh giặc
Đồng đội ơi! Thương mến đến không cùng
Con suối hát những điều tôi chửa hát
Mưa rơi đều, tiếng rất nhỏ và rung.

Đêm tôi thức bên lửa và bên súng
Sáng cửa rừng, bạn dậy sưởi cùng tôi
Đêm không ngủ là đêm nhiều mơ ước,
Là đêm nhiều dự cảm tới ngày mai...
                                    Trường Sơn, 1972
                (Hoàng Nhuận Cầm, nguồn: http:///www.thivien.net)    
* Chú thích:
- Hoàng Nhuận Cầm (1952–2021) là một trong những nhà thơ tiêu biểu của Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và thời kỳ đổi mới. Ông không chỉ là một nhà thơ mà còn là biên kịch điện ảnh tài năng.
- Hoàng Nhuận Cầm được biết đến với phong cách thơ lãng mạn, giàu cảm xúc, pha lẫn nét trữ tình sâu lắng và chất triết lý. Ông thường viết về tuổi trẻ, tình yêu, chiến tranh và những khát vọng sống mãnh liệt. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm: Xúc xắc mùa thu, Chiếc lá buổi đầu tiên, và các bài thơ khác mang đậm dấu ấn thời đại và tâm hồn ông.
- Những câu thơ viết đợi mặt trời là một trong những tác phẩm nổi bật của Hoàng Nhuận Cầm. Bài thơ thể hiện sâu sắc khát vọng sống, niềm tin vào tương lai và ánh sáng, cũng như tình yêu cuộc đời mãnh liệt của tác giả.

30.
Tuổi thơ

     Tuổi thơ tôi bát ngát cánh đồng
cỏ và lúa, và hoa hoang quả dại
vỏ ốc trắng những luống cày phơi ải
bờ ruộng bùn lấm tấm dấu chân cua

Tuổi thơ tôi trắng muốt cánh cò
con sáo mỏ vàng, con chào mào đỏ đít
con chim trả bắn mũi tên xanh biếc
con chích choè đánh thức buổi ban mai

Tuổi thơ tôi cứ ngỡ mất đi rồi
năm tháng trôi qua không bao giờ chảy lại
cái năm tháng mong manh mà vững chãi
con dấu đất đai tươi rói mãi đây này

Người ở rừng mang vết suối vết cây
người mạn bể có chút sóng chút gió
người thành thị mang nét đường nét phố
như tôi mang dấu ruộng dấu vườn

Con dấu chìm chạm trổ ở trong xương
thời thơ ấu không thể nào đánh đổi
trọn kiếp người ta chập chờn nguồn cội
có một miền quê trong đi đứng nói cười.

Tuổi thơ nào cũng sẽ hiện ra thôi
dầu chúng ta cứ việc già nua tất
xin thương mến đến tận cùng chân thật
những miền quê gương mặt bạn bè
   (Nguyễn Duy, Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, 1984)
* Chú thích:
- Nguyễn Duy là một trong những nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Ông sinh ngày 7 tháng 8 năm 1948 tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Với phong cách thơ giản dị, mộc mạc nhưng sâu sắc và đầy tính triết lý, Nguyễn Duy đã khẳng định vị trí của mình trong nền thi ca Việt Nam.
- Tuổi thơ là một trong những bài thơ tiêu biểu của Nguyễn Duy, thể hiện sự hoài niệm về tuổi thơ bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Tác phẩm gợi lên hình ảnh quê hương, những kỷ niệm trong sáng của tuổi nhỏ và những giá trị truyền thống đẹp đẽ.

31.
                              Bài hát về cố hương

Tôi hát bài hát về cố hương tôi 
Khi tất cả đã ngủ say 
Dưới những vì sao ướt át 
Và những ngọn gió hoang mê dại tìm về
[…]
Tôi hát bài hát về cố hương tôi 
Trong ánh sáng đèn dầu 
Ngọn đèn đó ông bà tôi để lại 
Đẹp và buồn hơn tất cả những ngọn đèn 
Thuở tôi vừa sinh ra
[…]
Tôi hát bài hát về cố hương tôi 
Bằng khúc ruột tôi đã chôn ở đó 
Nó không tiêu tan Nó thành con giun đất 
Bò âm thầm dưới vại nước, bờ ao
[…]
Tôi hát, tôi hát bài ca về cố hương tôi 
Trong những chiếc tiểu sành đang xếp bên lò gốm 
Một mai đây tôi sẽ nằm trong đó
[…]
Tôi xin ở kiếp sau là một con chó nhỏ 
Để canh giữ nỗi buồn – báu vật cố hương tôi.
(Nguyễn Quang Thiều, Sự mất ngủ của lửa, NXB Văn học, Hà Nội, 1992, tr. 83-85)
* Chú thích:
- Nguyễn Quang Thiều (sinh năm 1957) là một nhà thơ, nhà văn, dịch giả và họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Ông sinh ra tại làng Chùa, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Nguyễn Quang Thiều được coi là một trong những tác giả tiêu biểu của văn học đương đại Việt Nam.
- Ông đã xuất bản nhiều tập thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết và sách dịch. Thơ của ông nổi bật bởi ngôn ngữ giàu cảm xúc, hình ảnh táo bạo và sự suy tư sâu sắc về đời sống, quê hương và con người.
- Bài hát về cố hương là một trong những bài thơ tiêu biểu của Nguyễn Quang Thiều, thể hiện tình yêu sâu nặng với quê hương và nỗi nhớ quê trong tâm hồn của người xa xứ.

32.                               
Những dòng sông

Sinh ra ở đâu, mà ai cũng anh hùng?
Tất cả trả lời: Sinh bên một dòng sông. 
Chẳng phải sông Đà, sông Mã, sông Hồng đôi bờ cát mênh mông, 
Thì cũng sông Trà, sông Hương, sông Cửu Long uốn chín đầu rồng 
Chẳng phải rộng xa một tầm cò vỗ cánh, 
Cũng xinh xinh vài sải chèo quẫy mạnh...

Quê hương Việt Nam mườn mượt những cánh đồng 
Mỗi con người gắn bỏ một dòng sông.

Khi ta bé dòng sông nào cũng rộng, 
Chiếc thuyền giấy gửi tuổi thơ theo sóng 
Một cánh cò vỗ là xuống lòng ta.

Từ nguồn nào, sông cũng nặng phù sa 
Đời ông cha từng cuốc đất, dựng nhà... 
Khơi tưởng tượng, những chuyện xưa mẹ kể 
Tuổi thơ ngây ngỡ dòng sông nhỏ bé 
Cửa quê mình, Trần Quốc Toản từng qua...
[…]
Đã bao đời gắn bó giữa hai ta 
Sông chia mình thành ngàn nhánh 
Đến bè bạn cùng từng gốc lúa. 
Trắng lấp lánh là quẩy tung đuôi cá 
Xanh mát êm là xoan dọc bờ vùng... 
Yêu nhau rồi, ta có những vui chung...
[…]
Sinh ra ở đâu mà ai cũng anh hùng?
Tất cả trả lời: Sinh bên một dòng sông.
(Bế Kiến Quốc, Thơ Việt Nam 1945 -  1975, NXB Văn học, Hà Nội, 1985, tr. 35- 37)
* Chú thích:
- Bế Kiến Quốc (1949–2002) là một nhà thơ, nhà văn, và nhà báo Việt Nam nổi bật trong nền văn học hiện đại. Ông sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình trí thức, có cha là Bế Kỷ, một nhà cách mạng và dịch giả nổi tiếng. Bế Kiến Quốc bắt đầu sự nghiệp văn chương từ khá sớm và nhanh chóng khẳng định tài năng qua các sáng tác thơ, văn xuôi, và dịch thuật. Phong cách sáng tác của Bế Kiến Quốc thường mang đậm chất trữ tình, triết lý, với ngôn ngữ giàu hình ảnh và cảm xúc sâu sắc. Ông không chỉ viết về tình yêu quê hương, con người, mà còn hướng đến những vấn đề triết học và nhân sinh.
- Những dòng sông là một trong những bài thơ tiêu biểu của Bế Kiến Quốc, thể hiện sự suy tư sâu sắc của ông về hình ảnh những dòng sông – biểu tượng của cuộc đời, thời gian, và sự tiếp nối không ngừng.

33.                                      
Hoa cỏ may

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.
Tên mình ai gọi sau vòm lá,
Lối cũ em về nay đã thu.

Mây trắng bay đi cùng với gió,
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ,
Thơ viết đôi dòng theo gió xa.

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
Ai biết lòng anh có đổi thay?
[bookmark: _GoBack]              (Thơ Xuân Quỳnh, Kiều Văn chủ biên, NXB Đồng Nai, 1997, trang 58)
* Chú thích:
- Xuân Quỳnh (1942–1988) là một trong những nhà thơ nữ xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại. Bà sinh ra tại huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Xuân Quỳnh nổi bật với phong cách thơ giàu cảm xúc, chân thành và nữ tính. Những tác phẩm của bà thường xoay quanh chủ đề tình yêu, cuộc sống gia đình, và khát khao hạnh phúc giản dị.
- Bài thơ  Hoa cỏ may là một tác phẩm tiêu biểu của Xuân Quỳnh, thể hiện tình yêu trong sáng, đầy nhung nhớ và tiếc nuối. Hình ảnh hoa cỏ may trong bài thơ tượng trưng cho sự vấn vương, gắn bó không dứt, như những cảm xúc khó quên của tình yêu.

34.                            
Mấy đoạn thơ về lửa

Mưa dầm trên mặt đất
Là máu đỏ ngần là mồ hôi mặn chát
Mưa mát mẻ trong thơ anh
Là bàn tay êm dịu vuốt xoa
Tôi chẳng thèm nghe nữa
Hãy cho tôi chút lửa
Trong ngôi nhà mùa đông
Để tôi nướng sắn ăn
Để tôi sưởi ấm
Để tôi đốt rừng gai đen rậm
Chống lũ rắn thiêu bầy muỗi độc
Để tôi soi tỏ mặt người yêu
Đôi mắt nhiều bóng tối
Giá buốt cào vầng trán sớm nhăn nheo
Lửa hãy cho em gương mặt sáng.

[…] Có nhà triết học cổ Hy Lạp nói rằng:
“Bản chất của mọi vật là lửa”
Truyền từ đá sang gió
Từ nước sang gỗ
Phút đốt cháy là phút nảy mầm
Con người trao lửa cho nhau
Từ những lồng ngực tròn căng
Sự sống là lửa
Thiêu huỷ và sinh nở
Bình minh là lửa
Mở ngày mới và xé toang ngày cũ.

Cho ta làm ngọn lửa...
(Lưu Quang Vũ, Lưu Quang Vũ Thơ và đời, NXB Văn hóa - Thông tin, 1997, tr. 167 - 168)
* Chú thích:
- Lưu Quang Vũ (1948–1988) là một nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng của Việt Nam. Ông được xem là một trong những tài năng kiệt xuất trong nền văn học nghệ thuật hiện đại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sân khấu.
- Lưu Quang Vũ sinh ra tại Phú Thọ và lớn lên trong một gia đình có truyền thống văn hóa. Ông bắt đầu sự nghiệp văn chương từ khá sớm và đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực thơ ca, kịch bản, và văn xuôi. Ông cũng là một nhà thơ giàu cảm xúc, với thơ ca đầy chất suy tư, triết lý và phản ánh sâu sắc đời sống xã hội.
- Mấy đoạn thơ về lửa là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Lưu Quang Vũ, được viết với cảm xúc mãnh liệt và chất triết lý sâu sắc. 
35.                    
Đà Lạt trăng mờ

                      Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu:
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ!
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt,
Như đón từ xa một ý thơ.

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy nước hồ reo;
Để nghe tơ liễu run trong gió,
Và để xem trời giải nghĩa yêu...

Hàng thông lấp loáng đứng trong im,
Cành lá in như đã lặng chìm.
Hư thực làm sao phân biệt được!
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.

Cả trời say nhuộm một màu trăng,
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng.
Không một tiếng gì nghe động chạm,
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng...
(Hàn Mặc Tử, Hương thơm – Đau thương(Thơ Điên) - NXB Văn học 1936, tr5)
* Chú thích: 
- Hàn Mặc Tử(1912 – 1940) là người có số phận bất hạnh. Năm 1936 ông mắc bệnh phong – một trong “tử chứng nan y” bấy giờ. Bốn năm sau ông mất tại trại phong Quy Hòa.
- Ông là một trong những nhà thơ có sức sáng tạo mãnh liệt trong phong trào thơ mới: ngôi sao chổi trên bầu trời thơ văn Việt Nam (Chế Lan Viên).
- Đà Lạt trăng mờ là một trong tác phẩm tiêu biểu cho phong cách viết thơ của ông.

36.                                        
Miền quê

Lại về mảnh trăng đầu tháng
Mông lung mặt đồng bóng chiều,
Tiếng ếch vùi trong cỏ ấm
Lúa mềm như vai thân yêu

Mùa xuân, là mùa xuân đấy
Thả chim, cỏ nội hương đồng
Đàn trâu bụng tròn qua ngõ
Gõ sừng lên mảnh trăng cong

Có gì xôn xao đằm thắm
Bao nhiêu trông đợi chóng chầy
Đàn em tóc dài mười tám
Thương người ra lính hôm mai

Để rồi bao nhiêu gió thổi
Bên giếng làng, ngoài bến sông
Có tiếng hát như con gái
Cao cao như vầng trăng trong…
(Nguyễn Khoa Điềm, Tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012)
* Chú thích:
- Nguyễn Khoa Điềm là một trong những nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại, thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ông sinh ngày 15 tháng 4 năm 1943 tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Là người con của miền Trung đầy nắng gió, thơ của Nguyễn Khoa Điềm mang đậm chất trữ tình, suy tư và gắn bó sâu sắc với đất nước, con người Việt Nam.
- Miền quê là một trong những sáng tác giàu chất thơ và đầy ý nghĩa của Nguyễn Khoa Điềm. Bài thơ thể hiện tình yêu sâu sắc với quê hương, đất nước - nơi gắn bó với tuổi thơ và những ký ức đẹp đẽ của nhà thơ.
                                    
